
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 25-QT /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D19_QT04 – Đợt tháng: 10/2020 (Từ 05/09/2019 đến 05/09/2020) 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH71903129 Nguyễn Trường An Không nộp hồ sơ 

2 DH71903131 Phan Thị Thanh An 3   

3 DH71900978 Huỳnh Thị Thu Ba 4.5   

4 DH71902074 Nguyễn Văn Cường 
Không nộp hồ sơ 

5 DH71901937 Nguyễn Minh Đức 

6 DH71901677 Phan Thị Thu Hà 7   

7 DH71900538 Võ Minh Hạnh Không nộp hồ sơ 

8 DH71901679 Nguyễn Thị Kim Hằng 0.5   

9 DH71903553 Nguyễn Thị Cẩm Hiền 7   

10 DH71903566 Nguyễn Tuấn Hiệp Không nộp hồ sơ 

11 DH71903626 Nguyễn Quốc Hoành 7.5   

12 DH71902553 Vương Chí Huy Không nộp hồ sơ 

13 DH71903699 Lương Minh Huyền 7   

14 DH71900534 Nguyễn Thái Hưng 
Không nộp hồ sơ 

15 DH71901309 Trần Thọ Khang 

16 DH71903788 Lưu Ngọc Khanh 2   

17 DH71903980 Lê Thị Mai 31.5   

18 DH71900688 Nguyễn Phan Trúc Mai 11   

19 DH71904011 Cao Huyền My 5.5   

20 DH71904013 Lai Thùy Bảo My 2.5   

21 DH71904048 Nguyễn Đoàn Thanh Ngân 

Không nộp hồ sơ 

22 DH71900699 Trần Ngọc Mỹ Ngân 

23 DH71901100 Chung Phương Ngọc 

24 DH71904093 Nguyễn Văn Quốc Ngọc 

25 DH71904109 Phan Nguyễn Huỳnh Nguyên 

26 DH71904112 Trần Thị Thảo Nguyên 2   



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

27 DH71901030 Lê Văn Nước 

Không nộp hồ sơ 
28 DH71901569 Võ Thị Hoàng Oanh 

29 DH71900330 Phạm Tấn Phát 

30 DH71904235 Nguyễn Phương Thành Phong 

31 DH71901680 Nguyễn Tấn Phúc 0.5   

32 DH71901603 Nguyễn Văn Phước Không nộp hồ sơ 

33 DH71901563 Huỳnh Thị Minh Thanh 3   

34 DH71904501 Lê Thị Hồng Thẳm 1   

35 DH71901618 Trương Thị Thanh Thủy Không nộp hồ sơ 

36 DH71900394 Phạm Thị Ngọc Thúy 3   

37 DH71901929 Nguyễn Thị Minh Thư 16.5   

38 DH71904694 Phạm Thị Quỳnh Trang 

Không nộp hồ sơ 

39 DH71904706 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm 

40 DH71901726 Trần Thị Bích Trâm 

41 DH71901768 Phạm Thị Thanh Trúc 

42 DH71901064 Lý Quang Tuấn 

43 DH71904851 Nguyễn Dương T Tường Uyên 

44 DH71904902 Hạp Tiến Vinh 

45 DH71901044 Võ Nguyễn Mộng Vy 2   

46 DH71901756 Hồ Nhật ý Không nộp hồ sơ 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


